
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CÁ NHÂN TẬP THỂ 

C. Nguyễn Thị Thùy +C. 

HươngHồ Thị Kim Ngân 

(NV THCS Nguyễn Hồng 

Đào)

2
Cô Vũ Thị Loan Giao 

(THCS Nguyễn Hồng Đào)
Mặt nạ thở y tế 

dùng một lần 50 cái

3

Phan Diệp Thành và 

Nguyễn Thị Hồng Loan 

(người nhà NV Trí 

PGDĐT) rau muống 200kg

4
Phạm Thu Hòa  (Hiệu 

trưởng MN Bông Sen) gạo 100kg

thịt heo 10kg

mì 2 thùng

mì gói nhiều loại, 

5 thùng sữa, 10 

kg khoai  lang 

tím 10 thùng

 sữa, 10 kg khoai  

lang tím 5 thùng

 khoai  lang tím 10 kg

 thùng nước suối 20 thùng

cam 20kg

đường 10kg

sữa ông Thọ 20 hộp

dầu ăn 20 lít

đồ bảo hộ 50 bộ

8
Tiểu học Xuân 

Thới Thượng mì 3 miền 10 thùng

9
cô Kim Anh (nguyên 

PTP.GDĐT) mì gói Hảo Hảo 02 thùng

10
cô Lan Hương (Tiểu học  

Trương Văn Ngài) trái cây (ổi, táo) 20 ký

mì gói 10 thùng

cá hộp 30 hộp

dầu ăn 10 lít

gạo 300kg
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ĐÓNG GÓP SỐ LƯỢNG

Nguyễn Thị Bích Chi (16/2 

ấp Vạn Hạnh, xã Trung 

Chánh )

7 Tiểu học Tân Xuân 

11

cô Nguyễn Thị Phi Yến 

(Tiểu học Trương Văn 

Ngài)

Mầm non Bông Sen6

Tiểu học Nhị Xuân 12

HUYỆN HÓC MÔN

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP THEO THƯ KÊU GỌI CỦA PGDĐT 

5



chai xịt khuẩn 30 chai

nước suối 20 thùng

13
Cô Hoàng Diễm (PHT mầm 

non Bông Sen 1) rau cải 20kg

14
Thầy Nguyễn Văn Gom 

(nguyên HT.TH Tân Hiệp) gạo 50kg

15
Cô Cao Thị Xuân Hồng 

(GV MN Tân Xuân) gạo 200kg

16

Chị Nguyễn Thị Huyền 

(PHHS THCS Phan Công 

Hớn) thịt heo 15kg

17
THCS Nguyễn Văn 

Bứa sữa tươi gói 20 thùng

củ cải trắng 1 bao

thanh long 70kg

khẩu trang 

1 thùng (50 

hộp)

gạo 300kg

mì 20 thùng

nước suối 10 thùng

20 Chị Diễm KP7- TTHM
cải thìa 100kg

gạo 160kg

trứng gà, vịt 840 trứng

cam 25kg

sữa tươi

3 thùng+10 

lốc

sữa đậu nành 3 thùng

dầu tường an 20 lít (4 can)

nước mắm Nam 

Ngư

1 thùng (12 

chai)

đường 12kg

knorr 2kg

bột ngọt 2kg

Bánh tét lớn 20 đòn

mì 2 thùng

rau củ quả 18 kg

thịt 20kg

trứng 20 vỉ

phần quà (5kg+2 

hộp cá +1l dầu 

ăn+1 bình nước 

mắm/phần) 50 phần

 nước suối 70 thùng 

 mì gói 50 thùng

24
Cô Lê Thị Tú Ánh (THCS 

Đông Thạnh) bộ đồ bảo hộ 100 bộ

Tiểu học Nhị Xuân 12

18 TH Ngã Ba Giồng

19 TH Trần Văn Danh

21 THCS Tân Xuân 

22 Cô Vy (MN Nhị Xuân)

23
THPT Phạm Văn 

Sáng



25
Mầm non Tân 

Xuân bộ đồ bảo hộ 30 bộ

mì 5 thùng

gạo 100kg

27 Anh Quách Hải Long 
thịt heo 25kg

sữa tươi vinamilk 15 thùng

sữa chua 05 thùng

29

Chị Nguyễn Thị Huyền (PH 

em Nguyễn Kim Hồng 

Phúchọc sinh  lớp 6/3 

THCS. Phan Công Hớn) chả lụa, bánh tét

20kg + 20 

đòn

30

Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích 

(PH học sinh Thủy Tiên lớp 

3.6 Tiểu học Mỹ Hòa) thanh long 2 tấn

31

Cô Nguyễn Thanh Thủy + 

Cô Nguyễn Mộng Thùy 

(người nhà CV Linh) gạo 80kg

nước suối 5 thùng

đường 4kg

33 Chị Diễm KP7- TTHM

rau lá 100kg

34

PH Nguyễn Trần Thiện 

thanh long 50kg

35

A. Nguyễn Thành Phước

gạo 500kg

36

C Nguyệt (TH Trương Văn 

Ngài)
rau lá 60kg

37 Cô Nguyệt 

rau lá 50kg

mì 17 thùng

khẩu trang 1 thùng

Cô Dung HT TH Tây Bắc 

Lân

26 Cô Dung (TH Tây Bắc Lân)

28
Học sinh lớp 8.15 trường  

THCS Tô Ký)

32

TH Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa

38



39

Cô Hòa Thuận + Cô Thu 

Hương (MN Tân Xuân)
Mặt nạ thở y tế 

dùng 1 lần 70 cái

TC

28 cá nhân 11 tập thể

Các vật phẩm đã được chuyển đi trong ngày, trong tuần đến đội ngũ y bác sỹ, tình 

nguyện viên tuyến đầu phòng , chống dịch; đến UBND 12 xã - thị trấn để UBND địa 

phương gửi đến cho 01 số hộ nghèo, cận nghéo, khu cách ly, khu phong tỏa. Số liệu cụ 

thể do trực tiếp Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo bộ phận điều 

chuyển hàng ngày, có ghi nhận, bàn giao và ký nhận đủ./.


